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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm 

vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH 14 ngày 24/11/2017; Nghị định 

số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư về việc Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài 

chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch; 

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia 

thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2016-2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn 

nước ngoài năm 2019; 
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Căn cứ Văn bản số 4508/BNN-KH ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc triển khai các quy hoạch ngành quốc gia; 

Xét Tờ trình số:1137/TTr-TCTS  ngày 18/6 /2020 của Tổng cục Thủy 

sản về việc phê duyệt thuyết minh  dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo 

số:1345/BC-TCTS-KTTS ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Thủy sản 

về việc tiếp thu, giải trình ý kiến giải trình của Vụ: Kế hoạch, Vụ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng các 

Vụ: Kế hoạch, Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực 

hiện nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho 

tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau: 

I. Thuyết minh dự toán chi tiết  

1. Nội dung chi tiết nghiên cứu lập quy hoạch  

a) Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch 

Nội dung lập quy hoạch thực hiện theo quy định tại điểm a, Khoản 3, 

Điều 1, Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 b) Nội dung về khảo sát kỹ thuật 

Nội dung về khảo sát kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại điểm b, 

Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

c) Xây dựng mô hình toán  

Nội dung về Xây dựng mô hình toán được thực hiện theo quy định tại 

điểm c, Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

d) Thu thập, mua các tài liệu cơ bản: Tài liệu khí tượng, tài liệu thủy văn, 

hải văn, bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ và niên giám thống kê các tỉnh các 

năm 2018 và 2019. 

đ) Tổ chức 04 hội nghị, hội thảo (01 hội thảo ở miền Bắc, 01 hội thảo ở 

miền Trung, 01 hội thảo ở miền Nam, 01 hội nghị toàn quốc) để lấy ý kiến các 
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tổ chức, cá nhân, chuyên gia lĩnh vực thủy sản và các lĩnh vực liên quan trong 

quá trình xây dựng nhiệm vụ, nội dung phương án quy hoạch hệ thống cảng 

cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.  

2. Tổng kinh phí và nguồn vốn lập quy hoạch 

- Tổng kinh phí lập quy hoạch: 28.947.514.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, 

chín trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm mười bốn nghìn đồng chẵn). 

 - Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2021-2025. 

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Phê duyệt bao gồm: Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa 

chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

Điều 2. Giao Tổng cục Thủy sản tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nhiệm 

vụ lập quy hoạch, thuyết minh  dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ 

trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);  

- Các Vụ: KH, TC; 

- Lưu: VT, TCTS (20b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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